Trung Quốc đã hoàn thành việc triển khai áp dụng phương pháp quản trị rủi ro dựa trên hệ thống xếp hạng nội bộ theo nguyên tắc CAMELS trong toàn hệ thống ngân hàng từ cuối năm 2010. 
  
Các chỉ tiêu trong CAMELS tại các ngân hàng Trung Quốc được tính theo đơn vị phần trăm (%), tổng điểm tối đa cho hệ thống xếp hạng nội bộ là 100%. Điểm tối đa của từng chỉ tiêu trong CAMELS trong hệ thống ngân hàng Trung Quốc như sau: 

  

C (vốn): 


20% 

A (chất lượng tài sản):
20% 

M (quản trị):


25% 

E (kết quả kinh doanh):
20% 

L (thanh khoản):

15% 

S (độ nhạy):


0% 
  
Mỗi chỉ tiêu trong CAMELS (trừ S không được đề cập và M có các bộ chỉ số đo lường khác) gồm các chỉ số đánh giá định tính và định lượng với những mức điểm khác nhau. Tổng điểm của tất cả các chỉ số trên được quy đổi ra phần trăm tương ứng của từng chỉ tiêu. 
  
Chỉ tiêu C (vốn): là nhân tố đánh giá năng lực của ngân hàng về vốn cần thiết để chống đỡ trước các rủi ro và năng lực quản trị nhằm xác định, đo lường, theo dõi, và kiểm soát các rủi ro đó. 
  
Các chỉ số định lượng để đánh giá vốn (tối đa 60 điểm): 
  
	Chỉ số 
	Mức điểm tối đa 
	Tỷ lệ quy định 

	Tỷ lệ an toàn vốn chung (CAR) 
	30 điểm 
	8% 
(thực tế đạt 12,2%) 

	Tỷ lệ an toàn vốn đối với vốn chủ sở hữu (Core CAR) 
	30 điểm 
	6% 
(thực tế đạt 10,1%) 


  
Các chỉ số định tính để đánh giá vốn (tối đa 40 điểm): 
  
-          Cơ cấu và chất lượng nguồn vốn: 6 điểm 
-          Trạng thái tài chính của toàn bộ ngân hàng và ảnh hưởng của nó tới nguồn vốn: 8 điểm 
-          Chất lượng tài sản và tác động của nó tới nguồn vốn: 8 điểm 
-          Khả năng tăng vốn của ngân hàng: 8 điểm 
-          Quản lý nguồn vốn của ngân hàng: 10 điểm 
  
Chỉ tiêu A (chất lượng tài sản): là nhân tố phản ánh mức độ rủi ro tín dụng đi kèm với hoạt động cho vay, danh mục đầu tư và các khoản mục ngoại bảng của ngân hàng. 
  
Các chỉ số định lượng (tối đa 60 điểm): 
  
	Chỉ số 
	Mức điểm tối đa 
	Tỷ lệ quy định 

	Tỷ lệ nợ có vấn đề 
	15 điểm 
	Dưới 5% 

	Tỷ lệ lỗ trên khoản vay 
	10 điểm 
	Dưới 2% 

	Tỷ lệ cấp tín dụng tối đa đối với 01 khách hàng hoặc 01 nhóm khách hàng 
	10 điểm 
	01 khách hàng – 10% 
01 nhóm khách hàng – 15% 

	Tỷ lệ trích lập dự phòng chung 
	20 điểm 
	100% 

	Tỷ lệ lỗ trên tài sản phi tín dụng 
	5 điểm 
	Dưới 1% 


  
Các chỉ số định tính (tối đa 40 điểm): 
  
-          Chiều hướng thay đổi đối với tài sản có vấn đề và những tác động: 5 điểm 
-          Tỷ lệ tập trung tín dụng vào một lĩnh vực và tác động của nó: 5 điểm 
-          Quy trình, hệ thống và hiệu quả của công tác quản trị rủi ro tín dụng: 10 điểm 
-          Mức độ hoàn thiện và hiệu quả của hệ thống phân loại rủi ro tín dụng: 10 điểm 
-          Hiện trạng cho vay có bảo lãnh, cho vay thế chấp và công tác quản lý chúng: 5 điểm 
-          Thực tế công tác quản lý rủi ro đối với tài sản phi tín dụng: 5 điểm 
  
Chỉ tiêu M (quản trị): phản ánh năng lực của hội đồng quản trị, lãnh đạo cấp cao và quy trình xác định, đo lường, giám sát và kiểm soát rủi ro. Chỉ tiêu này gồm 2 bộ chỉ số đánh giá tính hợp lý và hiệu quả của công tác quản trị trong ngân hàng và hệ thống kiểm soát nội bộ. 
  
Các chỉ tiêu đánh giá công tác quản trị (50 điểm): 
  
-          Cơ cấu tổ chức: 10 điểm. 
-          Cơ chế ra quyết định: 10 điểm. 
-          Cơ chế chấp hành: 10 điểm. 
-          Cơ chế giám sát: 10 điểm. 
-          Cơ chế thúc đẩy động lực làm việc và trách nhiệm giải trình: 10 điểm. 
  
Các chỉ tiêu đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ (50 điểm): 
  
-          Văn hóa và môi trường kiểm soát nội bộ: 10 điểm. 
-          Xác định và đánh giá rủi ro: 10 điểm. 
-          Hành vi kiểm soát và phân chia nhiệm vụ: 10 điểm. 
-          Công bố, cung cấp và chia sẻ thông tin: 10 điểm. 
-          Giám sát và khắc phục sai sót: 10 điểm. 
  
Chỉ tiêu E (kết quả kinh doanh): Phản ánh giá trị, chiều hướng và các nhân tố có thể ảnh hưởng tới tính bền vững và chất lượng của kết quả hoạt động của tổ chức tín dụng. 
  
Các chỉ số định lượng (60 điểm): 
  
  
	Chỉ số 
	Mức điểm tối đa 
	Tỷ lệ quy định 

	Khả năng sinh lời của tài sản 
	15 điểm 
	1% 

	Khả năng sinh lời của nguồn vốn 
	15 điểm 
	20% 

	Tỷ lệ thu từ lãi suất (Interest collection ratio) 
	15 điểm 
	95% 

	Tỷ lệ phí tổn từ tài sản 
	15 điểm 
	0,75%. Từ 2% trở lên sẽ bị 0 điểm 


  
Các chỉ số định tính (40 điểm): 
  
-          Hiện trạng và chiều hướng của phí tổn, thu nhập và khả năng sinh lời: 15 điểm. 
-          Chất lượng lợi nhuận và tác động của nó tới sự phát triển của ngân hàng và dự trữ dồn tích đối với khoản lỗ trên tài sản: 15 điểm. 
-          Ngân quỹ cuối cùng và hệ thống thanh toán cuối cùng, tính hoàn thiện và hiệu quả của công tác quản lý tài chính: 10 điểm. 
  
Chỉ tiêu L (thanh khoản): Phản ánh sự tương xứng giữa nguồn thanh khoản hiện tại và trong tương lai của ngân hàng với các thông lệ quản lý nguồn vốn. 
  
Các chỉ số định lượng (60 điểm): 
  
	Chỉ số 
	Mức điểm tối đa 
	Tỷ lệ quy định 

	Tỷ lệ thanh khoản (Liquidity ratio – tỷ lệ đo lường khả năng thực hiện nghĩa vụ nợ ngắn hạn) 
	20 điểm 
	35% 

	Tỷ lệ thâm dụng dự trữ đối với đồng nội tệ  (RMB excess reserve ratio) 
	10 điểm 
	5% 

	Tỷ lệ cấp tín dụng so với tiền gửi bằng nội tệ và ngoại tệ 
	10 điểm 
	Dưới 65% 

	Tỷ lệ cấp tín dụng so với tiền gửi bằng ngoại tệ 
	5 điểm 
	Dưới 70% 

	Tỷ lệ cho vay ròng trên thị trường liên ngân hàng 
	10 điểm 
	Dưới -4% 


Các chỉ số định tính (40 điểm): 
  
-          Cấu trúc, xu hướng thay đổi và tính bền vững của nguồn vốn: 5 điểm. 
-          Chính sách quản lý tài sản có và tài sản nợ và thực trạng phân bổ vốn: 5 điểm. 
-          Quản lý thanh khoản của ngân hàng (trong đó gồm các yếu tố sau: có bộ phận phụ trách quản lý thanh khoản, dự báo nhu cầu, chính sách quản lý, và công tác quản lý thanh khoản hàng ngày): 20 điểm. 
-          Năng lực của ngân hàng trong việc đáp ứng nhu cầu thanh khoản dưới dạng tài sản nợ được sử dụng trong giao dịch (active liabilities): 5 điểm. 
-          Năng lực của ngân hàng trong việc xác định, giám sát và kiểm soát trạng thái thanh khoản một cách hiệu quả: 5 điểm. 
  
  
M.D 
